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T

T 
Họ và tên Nhiệm vụ  

Cá nhân 

tự đánh 

giá 

Đề  xuất mức xếp loại 

HT 

XSNV 

HTTNV HTNV KHT

NV 

1 Dương Thị Tám 
Bí thư chi bộ, HT, Toán 7D: 4, HTTNV  x   

 2 Dương Thị Dung Phó HT, Địa 9BC:2; Địa 8BC:4 HTTNV  x   

3 
Nguyễn Thu Hương 

T6c:4, T9C:5, CN6c:2, TTCM: 3, 

CN 9C: 4 

HTNV   x  

4 
Nguyễn Huy Lân 

T6B: 4, T7B:4, CN8:3, CN7B:2 HTTNV  x   

5 
Nguyễn Văn Sơn 

Tin6:8; Tin7: 8; P.Tin:3,Tin nghề 

8: 6, Web 

HTTNV  x   

6 
Trịnh Xuân Thiệp 

SV6: 8; SV7:8; SV8:6; SV9:6,  

P.Sinh: 2 

HTTNV  x   

7 
Hoàng Ngọc Mến 

Đ6:4; Đ7:8 Đ8A: 2; Đ9A:1, Sử 

6B:1; CD6B:1 

HTTNV  x   

8 
Nguyễn Thị Thuỷ 

L6:4; L7:4; L8:3; L9:6, P.Lý: 2 HTTNV  x   

9 
Đồng Mai Trang 

C/n 8C: 1,H8:6, H9:6,  P.ĐDDH: 

3, P Hóa: 2, PĐN:1, P. Hoá : 2 

HTTNV  x   

10 
Hoàng Hồng Hà 

CN6AB:4, T7C:4; T9A:5, C/n9A: 

4, TcT9A: 1 

HTNV   x  

11 
Võ Hồng Thuỷ 

C/n 8A: 4, CN6D:2, T8A:5, 

T9B:5,   

HTNV   x  

12 
Trần Trà My 

CN 6A: 4, T7A: 4, T6AD: 8 HTTNV  x   

13 
Lê Xuân Trang 

C/n 8B: 4, T8B: 5; CN7D:2, T 

8C: 5 

HTNV   x  

14 
Nguyễn  Bích Ngà 

C/n 6D, 8C: 7, Văn 8C:5; Văn 

6D: 4, CD6D:1, TTCM: 3 

HTTNV  x   

15 
Nguyễn Kim Dung 

C/n7D; 4,Văn 9C:6, Văn 7CD:8, 

CD7D:1, TKHĐ: 2 

HTTNV  x   

16 
Đào Thu Hiền 

C/n 7B: 4Văn 9A;6; Văn 7B:4; 

CD9AC:2; CD7B:1 

HTTNV  x   

17 
Ngô Thu Thuý 

C/n 9B: 4Văn 9B;6, Văn 8A: 5, 

CD9B:1. CD8C:1 

HTTNV  x   
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T

T 
Họ và tên Nhiệm vụ  

Cá nhân 

tự đánh 

giá 
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HTXS

NV 

HTTN

V 

HTNV KHTN

V 

18 
Đàm Bích Ngọc 

Văn 8B:4; Văn 6C:4, Văn 7A:4; 

Sử 6C:1, TCV8B:1 

HTTNV  x   

19 
Dương Anh Hoa 

Văn 6A:4 HTTNV  x   

20 
Bùi Thị Thơm 

V6AB: 8, CD6ABCD: 4, 7ACD: 

3, CD8BC: 2 

HTTNV  x   

21 
Nguyễn Thị Phương 

Anh 9C:3, A8C:3, A7C;3, A6D:3, 

C/n 7C; 4 

HTTNV  x   

22 
Lê Ngọc Hiếu 

Anh 6C:3, Anh 7D: 3, Anh 8AB: 

6 

 HTTNV  x   

23 
Nguyễn Thị Oanh 

Anh 9AB:6, , Anh7A: 3, TC 

A9AB:2 

HTTNV  x   

24 
Ng. Ngọc Quỳnh 

Anh 6BC:3, Anh 7B: 3 

Trợ giảng tiếng anh 

HTTNV  x 
 

 

25 
Nguyễn Thị Huê 

Sử9:6, Sử8:3, Sử 7:8,Sử 6AD:2,  HTNV  x   

26 
Lâm Thị Tâm 

MT9: 3, MT8:3, MT7:4, MT6: 4, 

CD8B:1,  Trực TV:4 

HTTNV  x   

27 
Trần Sỹ Hiệp 

TD 9:6, TD8:6, TD7:8, TD6:8, 

phụ trách nhà TC: 2 

HTTNV  x   

28 
Đỗ Thị Diễm Lương 

TPT:9.5; Nh9:3, Nh7:4, Nh8:3, 

Nh6: 4 

HTTNV  x   

29 
Lê Thị Kim Thu 

Kế  toán HTTNV  x   

30 
Nguyễn Thị Thuỷ 

Thủ quỹ HTTNV  x   

31 
Phùng Hải Yến 

Y tế HTTNV  x   

32 
Nguyễn Bá Hùng 

Bảo vệ HTTNV  x   

33 
Vũ Bá Lý  

Bảo vệ  HTTNV  x   

34 
Nguyễn Thị Lan 

Nhân viên phục vụ HTTNV  x   

35 
Bùi Thị Hồng Nhung  

Nhân viên phục vụ HTTNV  x   

36 
Trần Thị Hiển 

Nhân viên thư viện HTTNV  x   

37 
Trương Văn Hoàng 

Bảo vệ HTTNV  x   

38 
Vũ Văn Tiến 

TD 8ABC: 6,  7A: 2 HTTNV  x   

                                                                                   Long Biên, ngày  27  tháng  3 năm 2020 
Người lập biểu 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuỷ 

HIỆU TRƯỞNG 
                                                

 

 

                                 DươngThị Tám 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 


